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LỚP: 11A4 MÔN: HÓA HỌC HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Nguyễn Văn Anh
2 Y' Anh Bhuôk
3 H But Liêng Hót
4 Đào Ngọc Lệ Chi
5 Y Di Lân Triêk
6 Lê Thị Thùy Dung
7 Cà Ngọc Duy
8 Nguyễn Lê Anh Dũng
9 Lê Thị Hải Dương

10 H' Dước Tơr
11 Y Đình Du
12 Nguyễn Thị Ngọc Hà
13 H' Hợi Long Ding
14 Phạm Thế Huy
15 H Ja Bê Tha Ayŭn
16 H- Kiều Knỗng
17 H - Kiều Dăk Čắt
18 Hoàng Bảo Lan
19 Phan Văn Long
20 Rơ Lick Hoàng Long
21 Nguyễn Thị Tuyết Mai
22 H Nê Hê Mi Ông
23 Võ Thị Kim Ngân
24 Bùi Thị Tuyết Nhi
25 Phan Văn Phong
26 Y - Quý - Bhôk
27 Y Sem Ayũn
28 Đỗ Văn Tâm
29 Y Thái Triếk
30 Y-thiên Jiê
31 Y - Thoại - Hlong
32 Trần Thị Anh Thư
33 Lý Yến Thương
34 Y - Trần Bhôk
35 Nguyễn Nhã Uyên
36 H' Vy Dak Cat
37 Kiều Như Xuân
38 Lương Thị Kim Xuyến
39 Nguyễn Thị Thu Yến

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 11A5 MÔN: HÓA HỌC HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Bùi Đoàn Bình An

2 Đăk Chắt Long Anh

3 Nguyễn Thị Anh

4 Trần Hoài Anh

5 H - Da Yôl - Long Ding

6 Nguyễn Sĩ Hào

7 Lê Minh Hiếu

8 Nguyễn Phi Quang Hiếu

9 Nguyễn Thị Huế

10 Y Huy Je

11 Nguyễn Văn Huynh

12 Y- Hưng Liêng Hót

13 Hoàng Lý Khiêm

14 Huỳnh Ngọc Trường Lâm

15 H' Loanh Ông

16 Leo Bảo Long

17 Nguyễn Thành Long

18 Lê Thị Cẩm Ly

19 Nguyễn Văn Minh

20 Phan Thị My My

21 Ôn Văn Nam

22 Đặng Thanh Nga

23 Từ Nguyễn Thảo Nguyên

24 Y Nguyên Ông

25 Y' Nhi Liêng Hót

26 Phạm Thị Thúy Quỳnh

27 H' Tâm - Liêng

28 Phan Phúc Thành

29 Lưu Văn Thái

30 Trần Khắc Hưng Thịnh

31 Văn Phan Đại Thịnh

32 Nguyễn Thị Phương Thùy

33 Vũ Thị Anh Thư

34 Lê Thị Thanh Tình

35 Y Tình Ayun H Đơk

36 Nguyễn Uông Tú Uyên

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 12A1 MÔN: HÓA HỌC HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Phan Văn Diện
2 H-Duyên Long Ding
3 Y Gion Bdap
4 Lã Thị Hồng Hạnh
5 Nguyễn Hải Hậu
6 H' Hên Triếk
7 Triệu Minh Hiếu
8 H Hun - K'Măn
9 Y Huy Liêng

10 Bùi Đình Hưng
11 Nguyễn Minh Khuê
12 Y - Kiệt - L' Dĭng
13 Hoàng Thị Bích Lan
14 Phan Trần Đan Lê
15 Nguyễn Doãn Lịch
16 H' Luyện Liêng Hót
17 Nguyễn Thị Khánh Ly
18 Nguyễn Thị Hồng Ngọc
19 Trần Thị Minh Nguyên
20 Lưu Thị Kiều Nhâm
21 H' Nhen Dơng Jri
22 Nguyễn Thị Hồng Nhi
23 H Nhi Đăk Căt
24 Y Phoen Dăk Căt
25 Nguyễn Thị Phương
26 Trần Văn Quang
27 H' Thao Buỗc
28 Y Thái Čil
29 Nguyễn Thị Kim Thoa
30 Nguyễn Thị Thúy
31 Nguyễn Văn Tình
32 Nguyễn Thị Thùy Trang
33 Thái Triêk Thùy Trang
34 Nguyễn Võ Huyền Trâm
35 Hà Nữ Việt Trinh
36 La Văn Quốc Việt
37 H' Voan Bhôk
38 Triệu Nguyễn Hoài Như Ý
39 Võ Ngọc Như Ý

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 10A2 MÔN: HĐ TN, HƯỚNG NGHIỆP HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Nguyễn Phạm Thanh Bình
2 H' Diên Liêng
3 Nguyễn Khánh Dương
4 Lường Thị Linh Đan
5 Nguyễn Minh Đại
6 H Đuên Jiê
7 H Giao Liêng
8 Y Hậu Cil
9 Trần Văn Hoàng

10 Phạm Thị Hồng
11 H-hội Du
12 Vũ Thị Kim Huệ
13 Trịnh Gia Huy
14 Y Kiêm Bkrông
15 Võ Kỳ Kỳ
16 H Linh Ông
17 Nguyễn Thị Trúc Ly
18 Phạm Duy Mạnh
19 H My Hlong
20 Nguyễn Thị Thu Nguyệt
21 Quan Hồ Hoàng Nhật
22 Y Nhật Ê Ban
23 Nguyễn Thị Nhi
24 Kiều Thị Như
25 H' Nương Liêng Hót
26 Huỳnh Văn Phong
27 H' Pri Ông
28 Hoàng Quân K' Ñông
29 Trần H' Như Quỳnh Ňơm
30 H' Quỳnh Liêng Hót
31 H' Roai - Bhôk
32 Tô Duy Thịnh
33 Nguyễn Thị Thùy Tiên
34 Nguyễn Thị Huyền Trang
35 Nguyễn Thùy Trang
36 Hoàng Văn Trung
37 Vũ Chiến Trường
38 H' Uyên Čil
39 H Út Niê
40 H' Văn Dak Căt
41 Lê Trần Quang Vinh
42 Trịnh Trương Vũ
43 Y Xôn Hmok
44 H Yến Kyang
45 H-yưp Liêng

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Đạt: 0 - 0%

Chưa đạt: 0 - 0%



LỚP: 10A8 MÔN: HĐ TN, HƯỚNG NGHIỆP HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Mai Thị Lan Anh
2 Nguyễn Thị Vân Anh
3 Nguyễn Chí Bảo
4 H Buyt Long Ding
5 H Chúc Hmok
6 Y' Dang Du
7 H- Doanh Triếk
8 Vũ Đình Duy
9 H- Hiệp Dak Cắt

10 Nguyễn Nhựt Huy
11 Y Huy Long Ding
12 Nguyễn Thị Ngọc Khánh
13 Nguyễn Trung Kiên
14 H Kiều Kuan
15 Trần Nhật Linh
16 H Luin Ja
17 La Trọng Lực
18 Võ Thị Mến
19 H Mi Lan Čil
20 H Mơn Hlong
21 Nguyễn Thị Trà My
22 H- Nên Triếk
23 Hoàng Kim Ngân
24 H- Ngân Liêng Hót
25 Bùi Thị Thanh Nhàn
26 Lê Thị Nhàn
27 H - Phôn - Kyang
28 H Phương Phương Bing
29 Y- Quyên Jiê
30 Y - Sáng Kiến - Srŭk
31 Y- Sep Liêng
32 Hoàng Văn Thành
33 Nguyễn Tấn Thành
34 H- Thâm Liêng Hót
35 H- Thêm Čil
36 Nguyễn Thị Anh Thư
37 Nguyễn Thị Minh Thư
38 Khúc Thị Hoàn Thương
39 H Trang Ông
40 Nguyễn Văn Trí
41 H Tuệ Tơr
42 Mai Thị Tươi
43 H Ương Triêk
44 H Vina Ông
45 H' Yoan Lưk

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Đạt: 0 - 0%

Chưa đạt: 0 - 0%



PHẦN GHI CỦA GIÁO VIÊN


